
TT Tập thể/cá nhân Chức danh/Địa chỉ Thành tích nổi bật

I VỀ TẬP THỂ

1
Hội Cựu chiến binh 

huyện

Thành tích xuất sắc trong vận động các cấp hội hỗ trợ 

các địa phương xây dựng nông thôn mới bao gồm: tiền 

mặt, ngày công lao động, hiến đất, hiến tài sản, 

2
Phòng Kinh Tế - Hạ 

Tầng

Có thành tích xuất sắc trong việc kiểm tra, hướng dẫn 

hoàn thiện hồ sơ 6 tiêu chí gồm: Quy hoạch, giao 

thông, điện, nhà ở, nghĩa trang, hạ tầng thương mại 

nông thôn theo Quy định mới đối với 21 xã, trong đó 

có 2 xã đăng ký về đích nông thôn mới kiểu mẫu, 9 xã 

đăng ký về đích nâng cao và các xã củng cố, giữ vững 

nông thôn mới. 

3
Nhân dân và cán bộ 

xã Cẩm Vịnh
Xã Cẩm Vịnh

Có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo các đơn 

vị thôn xóm trong xây dựng xã NTM kiểu mẫu

4
Nhân dân và cán bộ 

xã Cẩm Thành
Xã Cẩm Thành

Tập trung cao, nổ lực lớn, chỉ đạo thực hiện đồng bộ 

quyết liệt các nhiệm vụ xây dựng xã NTM kiểu mẫu; 

đến nay đạt chuẩn tất cả các tiêu chí kiểu mẫu điển 

hình nổi trội về văn hóa

5
Nhân dân và cán bộ 

xã Cẩm Quan
Xã Cẩm Quan

Tập trung cao, nổ lực lớn, chỉ đạo thực hiện đồng bộ 

quyết liệt các nhiệm vụ xây dựng xã NTM nâng cao; 

đến nay xã đạt chuẩn tất cả các tiêu chí xã NTM nâng 

cao

6
Nhân dân và cán bộ 

xã Nam Phúc Thăng

 Xã Nam Phúc 

Thăng

Có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo các đơn 

vị thôn xóm trong xây dưng khu dân cư kiểu mẩu và 

các phong trào NTM xây dựng xã NTM nâng cao

7
Hội Liên hiệp Phụ nữ 

xã Cẩm Duệ
Xã Cẩm Duệ

Đã có nhiều thành tích trong phong trào xay dựng 

nông thôn mới của xã, góp phần vào góp phần xây 

dựng xã Cẩm Duệ đạt xã Nông thôn mới nâng cao. 

8
Hội Cựu chiến binh 

xã Cẩm Minh
xã Cẩm Minh

Luôn tích cực tham gia các phong trào xây dựng NTM 

của địa phương

9

Nhân dân và cán bộ 

thôn Bình Quang, xã 

Cẩm Bình

Thôn Bình Quang, 

xã Cẩm Bình

Xây dựng thành công mô hình xuất lúa ST 25 theo 

hướng hữu cơ 

10

Nhân dân và cán bộ 

thôn Tiến Thắng, xã 

Cẩm Hà

Thôn Tiến Thắng, 

xã Cẩm Hà

năm 2023 thôn xây dựng thành công khu dân cư kiểu 

mẫu

11

Nhân dân và cán bộ 

thôn Mỹ Am, xã Cẩm 

Quan

Thôn Mỹ Am, Xã 

Cẩm Quan

Nhân dân và cán bộ thôn Mỹ Am đã xây dựng thôn đạt 

chuẩn KDC NTM kiễu mẫu năm 2023
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12
Nhân dân và cán bộ 

Thôn 6, xã Cẩm Lĩnh

Thôn 6, xã Cẩm 

Lĩnh

Thôn đã xây dựng khung kế hoạch bám sát các nội 

dung và xây dựng khu dân cư thôn 6 đạt chuẩn khu 

dân cư kiểu mẫu

13

Nhân dân và cán bộ 

thôn Quyết Tâm, xã 

Cẩm Trung

Thôn Quyết Tâm, xã 

Cẩm Trung

Có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới 

năm 2023

14

Nhân dân và cán bộ 

thôn Hưng Lộc, xã 

Cẩm Hưng

Thôn Hưng Lộc, xã 

Cẩm Hưng

Có nhiều thành tích trong việc xây dựng khu dân cư 

thôn Hưng Lộc đạt khu dân cư kiểu mẫu năm 2023

II VỀ CÁ NHÂN

1 Nguyễn Việt Hùng

Chuyên trách Văn 

phòng ĐP NTM 

huyện

Có nhiều thành tích trong công tác tham mưu, hướng 

dẫn. Chỉ đạo các cơ sở thực hiện chương trình Ocop

2 Trần Thị Liên

Chuyên trách Văn 

phòng ĐP NTM 

huyện

Có nhiều thành tích trong công tác tham mưu hướng 

dẫn các địa phương thực hiện xây dựng khu dân cư 

mẫu, vườn mẫu năm 2023

3 Bùi Thị Thanh Huệ
Chuyên viên phòng 

Kinh tế hạ tầng

Có thành tích trong việc kiểm tra, hướng dẫn các xã 

thực hiện 3 tiêu chí gồm: Quy hoạch, nhà ở, nghĩa 

trang. Đến nay đã có 2 xã đạt chuẩn các tiêu chí theo 

tiêu chuẩn kiểu mẫu (cẩm vịnh, cẩm thành), 4 xã đạt 

chuẩn các tiêu chí theo tiêu chuẩn nâng cao, các xã 

còn lại cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới theo tiêu chí 

mới.

4 Nguyễn Văn Báu

Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch HĐND, Trưởng 

ban chỉ đạo Chương 

trình MTQG xây 

dựng NTM xã Nam 

Phúc Thăng

Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo củng cố xây dựng xã đạt 

chuẩn nông thôn mới sau sáp nhập, xây dựng khu dân 

cư mẫu và thực hiện chính sách Nghị quyết 83 của 

HĐND huyện đạt nhiều kết quả nổi bật.

5 Nguyễn Văn Tiến
Chủ tịch UBND xã 

Cẩm Trung

Có thành tích trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, 

nhân dân xây dựng xã NTM nâng cao năm 2023

6 Mai Văn Ninh

Chủ tịch MTTQ xã, 

Chuyên trách NTM 

xã Cẩm Thành

Công tác tham mưu BCĐ xây dựng nông thôn mới xã 

để chỉ đạo hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới 

kiểu mẫu trong năm 2023

7 Đặng Văn Thành 
Phó Chủ tịch UBND 

xã Cẩm Duệ

Kịp thời tham mưu trong thường trực HĐND - UBND - 

UBMTTQ để ban hành các văn bản chỉ đạo xây dựng 

nông thôn mới. Trực tiếp chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành 

xây dựng xã NTM nâng cao, khu dân cư mẫu

8 Nguyễn Văn Minh
Phó Chủ tịch UBND 

xã Cẩm Vịnh

Chỉ đạo thực hiện các tiêu chí được phụ trách: Các tiêu 

chí xã NTM nâng cao về lĩnh vực VHXH, giáo dục; 

các tiêu chí NTM kiểu mẫu (lĩnh vực nổi trội về môi 

trường.. ), hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
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9 Nguyễn Huy Nam
Phó Chủ tịch MTTQ 

xã Cẩm Vịnh

Tập hợp, tuyên truyền hội viên tham gia xây dựng 

NTM, góp phần thực hiện tiêu chí môi trường điển 

hình của xã kiểu mẫu

10  Nguyễn Thị Hằng
Chủ tịch Hội Phụ nữ 

xã Cẩm Thành

Có nhiều thành tích trong thực hiện Nghị quyết 

83/HĐND huyện, có vài trò quan trọng trong việc chỉ 

đạo, hướng dẫn thực hiện vệ sinh môi trường trong xây 

dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

11  Nguyễn Thị Oanh
Chuyên trách NTM 

xã Cẩm Duệ

Kịp thời tham mưu Ban chỉ đạo xã xây dựng đạt chuẩn 

xã NTM nâng cao năm 2023

12 Nguyễn Thị Vân

Bí thư Chi bộ thôn 

Yên Thành, xã Nam 

Phúc Thăng

Có thành tích xuất sắc trong vận động cán bộ, nhân 

dân thôn Yên Thành trong xây dựng thôn khu dân cư 

mẩu năm 2023

13 Hoàng Thị Diệu

Bí thư Chi bộ thôn 

Rạng Đông, xã Cẩm 

Dương

Là một nữ Bí thư chi bộ trẻ, năng động, đầy nhiệt 

huyết trong công việc. Qua 3 nhiệm kì làm bí thư chi 

bộ, không ngừng học hỏi, trau dồi kinh nghiệm. Đã 

góp phần giúp thôn Rạng Đông ngày càng sáng, xanh, 

sạch, đẹp hơn, xây dựng thôn đạt chuẩn khu dân cư 

kiểu mẫu.

14 Phạm Trọng Sơn

Bí thư Chi bộ thôn 

Mỹ Thành, xã Cẩm 

Thạch

Tập trung chỉ đạo nhân dân thực hiện hoàn thành Nghị 

quyết 83/HĐND huyện, các tiêu chí xây dựng khu dân 

cư NTM kiểu mẫu

15 Nguyễn Văn Tâm

Thôn trưởng thôn 

Yên Quý, xã Yên 

Hòa

Có thành tích trong việc tuyên truyền, vận động nhân 

dân thực hiện tích tụ ruộng đất

16  Đặng Thế Luận
Thôn Đông Trung, 

xã Cẩm Bình

Xây dựng thành công mô hình sản xuất tổng hợp (cá, 

lúa, rau) đa giá trị tại xã Cẩm Bình

17 Phan Khắc Đạt
Thôn Quốc Tuấn, xã 

Cẩm Mỹ

Đầu tư xây dựng sản phẩm OCOP năm 2023 (Sản 

phẩm "Rượu nếp Đạt Thơm Kẽ Gỗ" và " Rượu sim 

Đạt Thơm Kẽ Gỗ")

18 Nguyễn Thị Linh 
Thôn Trung Sơn, xã 

Cẩm Quang

Đã có nhiều thành tích trong công tác chỉ đạo, vận 

động nhân dân, và tham gia phong trào xây dựng NTM


